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	Mã
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	Tên học phần
	Tên tài liệu
	Ghi chú

	1
	SSH20001
	Nhập môn nhóm ngành Xã hội và Nhân văn
	- Bùi Thị Xuân Mai (2014), Giáo trình Nhập môn công tác xã hội, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. 
	 

	3
	SOW30003
	Hành vi con người và môi trường xã hội
	- Nguyễn Hồi Loan, Trần Thu Hương, (Chủ biên, 2019), Giáo trình Hành vi con người và môi trường xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
	 

	8
	SOW31006
	Lý thuyết công tác xã hội
	- Trần Đình Tuấn (2010), Lý thuyết và thực hành công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Nguyễn Thị Như Trang, Trần Văn Kham (Đồng chủ biên, 2017) Giáo trình lý luận về thực hành công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
	 

	9
	SOW31016
	Quản trị ngành Công tác xã hội 
	- Trịnh Thị Chinh (Chủ biên, 2012), Quản trị ngành công tác xã hội, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. 
	 

	11
	SOW20001
	Xã hội học đại cương
	- Võ Thị Cẩm Ly (Chủ biên, 2023), Giáo trình Xã hội học đại cương, NXB Đại học Vinh.
- Khoa Xã hội học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (Chủ biên, 2016), Giáo trình Xã hội học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội.
	 

	14
	SOW30032
	Thiết kế nghiên cứu Công tác xã hội
	- Trần Minh Điển, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Trung Hải (2022), Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong Công tác xã hội, NXB Bách khoa Hà Nội, Hà Nội.
- Phạm Văn Quyết - Nguyễn Quý Thanh (2011), Phương pháp nghiên cứu Xã hội học”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam (2019), Tập bài giảng Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội, Hà Nội.
	 

	17
	SOW30001
	An sinh xã hội
	- Nguyễn Hải Hữu (Chủ biên, 2012), Giáo trình nhập môn an sinh xã hội, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội. 
- Nguyễn Văn Định (2008), Giáo trình An sinh xã hội, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội. 

	 

	18
	SOW30002
	Chính sách xã hội
	- Nguyễn Tiệp (Chủ biên, 2011), Giáo trình chính sách xã hội, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
- Nguyễn Tuấn Anh (Chủ biên, 2021), Giáo trình chính sách xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
	 

	21
	SOW31011
	Thực hành nghiên cứu Công tác xã hội
	- Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ biên, 2012), Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Trần Minh Điển, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Trung Hải (2022), Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong Công tác xã hội, NXB Bách khoa Hà Nội, Hà Nội.
- Phạm Văn Quyết - Nguyễn Quý Thanh (2011), Phương pháp nghiên cứu Xã hội học”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
	 

	22
	SOW30008
	Công tác xã hội với cá nhân
	- Nguyễn Thị Thái Lan, Bùi Thị Xuân Mai (Đồng chủ biên, 2011), Giáo trình Công tác xã hội với cá nhân và gia đình, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
	 

	23
	SOW30009
	Công tác xã hội với nhóm
	- Nguyễn Thị Thái Lan (Chủ biên, 2008), Giáo trình Công tác xã hội nhóm, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
- Nguyễn Ngọc Lâm, Công tác xã hội với nhóm, Đại học Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
	 

	24
	SOW30033
	Giới và phát triển
	- Nguyễn Thị Thuận (Chủ biên, 2009), Giáo trình giới và phát triển, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
- Trần Xuân Kỳ (2008), Giáo trình giới và phát triển, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
	 

	25
	SOW31012
	Thực tế chuyên môn Công tác xã hội
	- Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ biên, 2012), Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Trần Thị Kim Xuyến (Chủ biên, 2010), Phát triển cộng đồng: Từ lý thuyết đến thực hành, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
	 

	27
	SOW31019
	Công tác xã hội trong bệnh viện
	- Phạm Huy Dũng, Phạm Huy Tuấn Kiệt (2016), Giáo trình công tác xã hội trong y tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 
- Phạm Tiến Nam, Lý Thị Hảo, Bùi Thị Thu Hà (Đồng chủ biên, 2019), Tài liệu công tác xã hội trong bệnh viện, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
	 

	28
	SOW31026
	Công tác xã hội với trẻ em
	- Đoàn Thị Thanh Huyền (Chủ biên, 2011), Giáo trình Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Đặng Cảnh Khanh (Chủ biên, 2003) Công tác xã hội trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NXB Thanh niên, Hà Nội.
	 

	29
	SOW30015
	Phát triển cộng đồng
	- Nguyễn Trung Hải, Nguyễn Huyền Linh, Nguyễn Kim Loan (2016), Giáo trình Phát triển cộng đồng, NXB Dân Trí, Hà Nội.
- Nguyễn Kim Liên (2010), Giáo trình Phát triển cộng đồng, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội. 
- Trần Thị Kim Xuyến (Chủ biên, 2010), Phát triển cộng đồng: Từ lý thuyết đến thực hành, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
	 

	30
	SOW31010
	Tham vấn trong Công tác xã hội
	- Nguyễn Hồi Loan (Chủ biên, 2020) Giáo trình Tham vấn trong công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Bùi Thị Xuân Mai, Nguyễn Thị Thái Lan và Lim Shaw Hui (2014), Giáo trình tham vấn, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
	 

	31
	SOW30017
	Thực hành Công tác xã hội cá nhân và nhóm
	- Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ biên, 2012), Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Nguyễn Thị Thái Lan, Bùi Thị Xuân Mai (Đồng chủ biên, 2011), Giáo trình Công tác xã hội với cá nhân và gia đình, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
- Nguyễn Thị Thái Lan (Chủ biên, 2008), Giáo trình Công tác xã hội nhóm, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
	 

	32
	SOW31028
	Thực hành phát triển cộng đồng
	- Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ biên, 2012), Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Trần Thị Kim Xuyến (Chủ biên, 2010), Phát triển cộng đồng: Từ lý thuyết đến thực hành, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
	 

	33
	SOW30029
	Ưu đãi và trợ giúp xã hội
	- Trần Xuân Kỳ (2008), Giáo trình trợ giúp xã hội, NXB Lao động - Xã hội, 2008.
- Đặng Thị Phương Lan, Phạm Hồng Trang (2013), Giáo trình Ưu đãi xã hội, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.

	 

	34
	SOW31017
	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	- Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ biên, 2012), Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Nguyễn Thị Thái Lan, Bùi Thị Xuân Mai (Đồng chủ biên, 2011), Giáo trình Công tác xã hội với cá nhân và gia đình, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
- Nguyễn Thị Thái Lan (Chủ biên, 2008), Giáo trình Công tác xã hội nhóm, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
- Nguyễn Kim Liên (2010), Giáo trình Phát triển cộng đồng, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
	 

	38
	SOW31013
	Công tác xã hội trong trường học
	- Bùi Thị Xuân Mai (2012), Giáo trình Nhập môn công tác xã hội, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội. 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022), Sổ tay hướng dẫn thực hành CTXH trong trường học.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022), Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong trường học
	 

	39
	SOW31023
	Công tác xã hội với người nghèo
	- Võ Thị Cẩm Ly (2020), Tập bài giảng Công tác xã hội với người nghèo, Lưu hành nội bộ.
	 

	40
	SOW31022
	Công tác xã hội với người cao tuổi
	- Bùi Thị Mai Đông (2017), Giáo trình công tác xã hội với người cao tuổi, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
	 

	41
	SOW31014
	Công tác xã hội với người khuyết tật
	- Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ biên, 2013), Giáo trình công tác xã hội với người khuyết tật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Viên Nghiên cứu và Phát triển xã hội (2009), Người khuyết tật ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
	 

	42
	SOW31021
	Công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn
	
	 

	43
	SOW31025
	Công tác xã hội với người nghiện ma túy
	-  Bùi Thị Mai Đông (Chủ biên, 2021), Giáo trình Công tác xã hội với người nghiện ma túy, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
	 



